
	TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
	ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I (NH:2016 - 2017)

Môn: CÔNG NGHỆ 8

Thời gian: 45 phút


PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) 

Chọn câu trả lời đúng:

Câu 1: Phép chiếu vuông góc là phép chiếu có các tia chiếu:

      A. Song song với nhau

      B. Song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng chiếu


      C. Cùng đi qua một điểm 


      D. Song song với mặt phẳng cắt

Câu 2: Các hình chiếu vuông góc của hình cầu đều là:

      A. Tam giác cân


      B. Hình vuông


      C. Hình tròn


      D. Hình chữ nhật

Câu 3: Đối với ren trục, đường đỉnh ren, đường giới hạn ren  được vẽ bằng 

      A. Nét liền mảnh
               

      B. Nét đứt



      C. Nét chấm gạch mảnh                   

      D. Nét liền đậm

Câu 4: Dụng cụ kẹp chặt gồm:

      A. Mỏ lết, cờlê.
     


      B. Tua vít, kìm.


      C. Tua vít, êtô.
     


      D. Kìm, êtô.
Câu 5: Trong bản vẽ kĩ thuật có ghi tỷ lệ 1: 100 nghĩa là:
      A. Kích thước trong bản vẽ lớn hơn kích thước ngoài 100 lần    

      B. Bản vẽ phóng to so với vật thật.

      C. Bản vẽ thu nhỏ so với vật thật.  

      D. Kích thước trong bản vẽ nhỏ hơn kích thước ngoài 100 lần 

Câu 6: Nhóm chi tiết máy có công dụng riêng gồm:

      A. Bulông, đai ốc, lò xo, bánh răng.



      B. Khung xe đạp, đai ốc, yên xe.
      C. Kim khâu, bánh răng, lò xo.



      D. Trục khuỷu, kim khâu, khung xe đạp.

Câu 7: Mối ghép cố định là mối ghép có:

      A. Các chi tiết ghép chuyển động tương đối với nhau.

      B. Các chi tiết ghép chuyển động ăn khớp với nhau.

      C. Các chi tiết ghép không có chuyển động tương đối với nhau.

      D. Các chi tiết ghép có thể xoay, trượt với nhau. 

Câu 8: Hình chiếu là gì? 

      A. Là hình nhận được trên mặt phẳng cắt.
      

      B. Là hình nhận được trên mặt phẳng chiếu.

      C. Là hình nhận được sau mặt phẳng chiếu.            

      D. Cả ba ý ( A, B, C) đều sai

PHẦN TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Câu 1: (0,5 Điểm) 

Là Học sinh lớp 8 học vẽ kỹ thuật để làm gì?
Câu 2: (2,0 Điểm) 

Trình bày tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí. Tính công nghệ có ý nghĩa gì trong sản xuất?

Câu 3: (2,0 Điểm) 

Trong Tiết Thực hành một Học sinh lắp ráp một hệ thống truyền động bằng xích. Biết đĩa dẫn có 38 răng, cứ đĩa dẫn quay được 1 vòng thì đĩa bị dẫn quay được 2 vòng. Hãy tính số răng của đĩa bị dẫn, hệ thống này tăng tốc hay giảm tốc?

Câu 4: (1,5 Điểm) 

Cho vật thể sau. Hãy vẽ các hình chiếu: đứng, bằng, cạnh (các kích thước được đo trực tiếp trên hình đã cho)  
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PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)


- Mỗi câu đúng 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	D
	D
	D
	D
	C
	B


PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. (0,5 điểm) 

Học vẽ kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất, đời sống và tạo điều kiện học tốt các môn khoa học kĩ thuật khác.
Câu 2. (2,0 điểm)

- Tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí gồm: Tính cơ học, tính lí học, tính hoá học và tính công nghệ. (Trình bày như SGK) (1,0 điểm)

- Tính công nghệ giúp ta lựa chọn phương pháp gia công hợp lí, đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm. (1,0 điểm)

Câu 3 (2,0 điểm)   

* Biết: Z1 = 38 răng

       i = 2         (0,25 điểm)

Tính: Z2 = ? răng

Giải:

Số răng của đĩa bị dẫn là: (0,25 điểm)
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= 19 (răng) (1,0 điểm)

* Đây là hệ thống truyền động tăng tốc vì 2 >1 (0,25 điểm)

Câu 4. ( 1,5 điểm)   

Vẽ đúng hình chiếu đứng, bằng, cạnh. Đúng vị trí, kích thước đo. Hình chiếu đứng (0,5 điểm) hình chiếu bằng (0,5 điểm) hình chiếu cạnh (0,5 điểm)
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